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TRƯỜNG MN GIA KHÁNH 

	       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Gia Khánh, ngày  25  tháng 6 năm 2025


PHÂN CÔNG LÀM THÊM HÈ
TUẦN 1 + TUẦN 2 - THÁNG 7/2025 
1. Điểm trường Trung tâm
	Lớp học 
	Tuần 1 từ ngày  30/6/2025=> 05/7/2025
	Tuần 2 từ ngày  07/7/2025=> 12/7/2025

	Lớp mẫu giáo 5 tuổi A+ 4 tuổi A + 4 tuổi B
	Nguyễn Thị Nhâm
Phạm Bích Duyên
	Nguyễn Thị Hường

Phạm Bích Duyên

	Lớp mẫu giáo 5 tuổi B + 3 tuổi A


	Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thúy Hằng


	Đặng Thị Chầm

Nguyễn Thị Thanh Thủy



	Lớp mẫu giáo 4 tuổi C+ 3 tuổi B


	Nguyễn Thị Khuyên
Nguyễn Thị Hoài


	Trần Thị Nhiễu
Nguyễn Thị Khuyên


	Nhóm trẻ 25-36 tháng A 
	Nguyễn Thị Ly

Vũ Thị Thơm


	Nguyễn Thị Ly

Nguyễn Thị Diệp

	Nhóm trẻ 25-36 tháng B
	Nguyễn Thị Xuân

Nguyễn Thị Loan


	Nguyễn Thị Hà Thanh 

Nguyễn Thị Xuân



	2. Điểm trường Cao Dương

	Lớp học mẫu giáo
	Đỗ Thị Nhu

	Đỗ Thị Nhu


	Nhóm trẻ
	Phạm Thị Vần

Nguyễn Thị Diệp
	Phạm Thị Vần

Nguyễn Thị Kim Đến



	3.Cô nấu ăn

	Sáng
	Nguyễn Thị Châm

Vũ Thị Huệ
	Nguyễn Thị Châm

Vũ Thị Huệ

	Chiều
	Nguyễn Thị Châm
	Nguyễn Thị Châm



	4. CBQL

	Tên người trực
	Lê Thị Minh
	Phạm Thị Nhung


PHÂN CÔNG LÀM THÊM HÈ, TUẦN 3 + TUẦN 4 - THÁNG 7/2025 
1. Điểm trường Trung tâm
	Lớp học 
	Tuần 3 từ ngày  14/7/2025=> 19/7/2025
	Tuần 4 từ ngày  21/7/2025=> 23/7/2025
	Tuần 4 từ ngày  24/7/2025=> 26/7/2025

	Lớp mẫu giáo 5 tuổi A+ 4 tuổi A + 4 tuổi B
	Nguyễn Thị Nhâm
Nguyễn Thị Hường


	Nguyễn Thị Hường

Phạm Bích Duyên
	Nguyễn Thị Nhâm

Nguyễn Thị Hường



	Lớp mẫu giáo 5 tuổi B + 3 tuổi A


	Đặng Thị Chầm

Nguyễn Thị Thúy Hằng


	Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thúy Hằng


	Đặng Thị Chầm

Nguyễn Thị Thanh Thủy



	Lớp mẫu giáo 4 tuổi C+ 3 tuổi B
	Nguyễn Thị Hoài

Trần Thị Nhiễu

	Nguyễn Thị Khuyên
Nguyễn Thị Hoài


	Trần Thị Nhiễu
Nguyễn Thị Khuyên


	Nhóm trẻ 25-36 tháng A 
	Vũ Thị Thơm

Nguyễn Thị Diệp


	Nguyễn Thị Ly

Vũ Thị Thơm


	Nguyễn Thị Ly

Nguyễn Thị Diệp

	Nhóm trẻ 25-36 tháng B
	Nguyễn Thị Hà Thanh 

Nguyễn Thị Loan


	Nguyễn Thị Xuân

Nguyễn Thị Loan


	Nguyễn Thị Hà Thanh 

Nguyễn Thị Xuân



	2. Điểm trường Cao Dương
	

	Lớp học mẫu giáo
	Đỗ Thị Nhu
	Đỗ Thị Nhu
	Đỗ Thị Nhu

	Nhóm trẻ
	Phạm Thị Vần

Nguyễn Thị Kim Đến


	Phạm Thị Vần

Nguyễn Thị Kim Đến


	Phạm Thị Vần

Nguyễn Thị Kim Đến



	3.Cô nấu ăn
	

	Sáng
	Phạm Thị Biên
Nguyễn Thị Châm
	Phạm Thị Biên
Nguyễn Thị Châm
	Phạm Thị Biên
Nguyễn Thị Châm

	Chiều
	Nguyễn Thị Châm
	Nguyễn Thị Châm
	Nguyễn Thị Châm

	4. CBQL
	

	Tên người trực
	Nguyễn Thị Lý
	Lê Thị Minh
	Lê Thị Minh


PHÂN CÔNG LÀM THÊM HÈ, TUẦN 5 - THÁNG 7/2025
1. Điểm trường Trung tâm
	Lớp học 
	Tuần 5 từ ngày  28/7/2025=> 30/7/2025
	Tuần 5 - ngày  31/7/2025

	Lớp mẫu giáo 5 tuổi A+ 4 tuổi A + 4 tuổi B
	Nguyễn Thị Nhâm
Phạm Bích Duyên
	Nguyễn Thị Nhâm

Nguyễn Thị Hường
Phạm Bích Duyên

	Lớp mẫu giáo 5 tuổi B + 3 tuổi A


	Đặng Thị Chầm

Nguyễn Thị Thúy Hằng


	Đặng Thị Chầm

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thúy Hằng

	Lớp mẫu giáo 4 tuổi C+ 3 tuổi B


	Nguyễn Thị Hoài

Trần Thị Nhiễu

	Trần Thị Nhiễu
Nguyễn Thị Khuyên
Nguyễn Thị Hoài

	Nhóm trẻ 25-36 tháng A 
	Vũ Thị Thơm

Nguyễn Thị Diệp


	Vũ Thị Thơm

Nguyễn Thị Ly

Nguyễn Thị Diệp

	Nhóm trẻ 25-36 tháng B
	Nguyễn Thị Hà Thanh 

Nguyễn Thị Loan


	Nguyễn Thị Hà Thanh 

Nguyễn Thị Xuân

Nguyễn Thị Loan

	2. Điểm trường Cao Dương

	Lớp học mẫu giáo
	Đỗ Thị Nhu

	Đỗ Thị Nhu


	Nhóm trẻ
	Phạm Thị Vần

Nguyễn Thị Kim Đến
	Phạm Thị Vần

Nguyễn Thị Kim Đến

	3.Cô nấu ăn

	Sáng
	Nguyễn Thị Châm

Vũ Thị Huệ (ngày 28,29/7/2025)
Phạm Thị Biên (ngày 30/7/2025)
	Nguyễn Thị Châm

Phạm Thị Biên

	Chiều
	Nguyễn Thị Châm
	Nguyễn Thị Châm

	4. CBQL

	Tên người trực
	Nguyễn Thị Lý (ngày 28/7), Lê Thị Minh (ngày 29/7), Phạm Thị Nhung (ngày 30/7)
	Hoàng Thị Liên



	
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Lý
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TRƯỜNG MN GIA KHÁNH 

	       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Gia Khánh, ngày  29  tháng 5 năm 2025


PHÂN CÔNG LÀM THÊM HÈ
THÁNG 6/2025 
1. Điểm trường Trung tâm
	Lớp học 
	Tuần 1 từ ngày  02/6/2025=> 7/6/2025
	Tuần 2 từ ngày  09/6/2025=> 14/6/2025
	Học tại lớp 

	Lớp mẫu giáo 5 tuổi A+ 4 tuổi A + 4 tuổi B


	Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thị Nhâm
	Nguyễn Thị Nhâm

Phạm Bích Duyên
	4 tuổi C

	Lớp mẫu giáo 5 tuổi B + 3 tuổi A


	Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vũ Thị Thơm
	Đặng Thị Chầm

Nguyễn Thị Thúy Hằng


	3 tuổi A

	Lớp mẫu giáo 4 tuổi C+ 3 tuổi B


	Phạm Bích Duyên

Nguyễn Thị Khuyên
	Nguyễn Thị Hoài

Trần Thị Nhiễu
	3 tuổi B

	Nhóm trẻ 25-36 tháng A 
	Nguyễn Thị Ly

Phạm Thị Sáu

	Phạm Thị Sáu

Vũ Thị Thơm
	24-36 tháng A

	Nhóm trẻ 25-36 tháng B
	Nguyễn Thị Xuân

Nguyễn Thị Loan


	Nguyễn Thị Hà Thanh 

Nguyễn Thị Xuân


	24-36 tháng B


2. Điểm trường Cao Dương

	Lớp học 
	Tuần 1 từ ngày  02/6/2025 => 7/6/2025
	Tuần 2 từ ngày  09/6/2025=> 12/6/2025
	

	Lớp học mẫu giáo
	Đỗ Thị Nhu

	Đỗ Thị Nhu

	3 tuổi C

	Nhóm trẻ
	Phạm Thị Vần

Nguyễn Thị Kim Đến


	Phạm Thị Vần

Nguyễn Thị Kim Đến


	24-36 tháng C


3.Cô nấu ăn
	Buổi
	Tuần 1 từ ngày  02/6/2025 => 7/6/2025
	Tuần 2 từ ngày  09/6/2025 => 12/6/2025
	

	Sáng
	Vũ Thị Huệ
Nguyễn Thị Châm
	Vũ Thị Huệ
Nguyễn Thị Châm
	

	Chiều
	Nguyễn Thị Châm
	Nguyễn Thị Châm
	


4. CBQL

	Ngày trực
	Tuần 1 từ ngày  => 7/6/2025
	Tuần 2 từ ngày  09/6/2025 => 12/6/2025
	

	Tên người trực
	Hoàng Thị Liên
	Phạm Thị Nhung
	


PHÂN CÔNG LÀM THÊM HÈ
TUẦN 3+4 - THÁNG 6/2025 
1. Điểm trường Trung tâm
	Lớp học 
	Tuần 3 từ ngày  16/6/2025=> 21/6/2025
	Tuần 4 từ ngày  23/6/2025=> 28/6/2025

	Lớp mẫu giáo 5 tuổi A+ 4 tuổi A + 4 tuổi B


	Nguyễn Thị Hường
Nguyễn Thị Thúy Hằng


	Nguyễn Thị Nhâm

Nguyễn Thị Hường

Phạm Bích Duyên



	Lớp mẫu giáo 5 tuổi B + 3 tuổi A


	Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đặng Thị Chầm


	Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đặng Thị Chầm
Nguyễn Thị Thúy Hằng



	Lớp mẫu giáo 4 tuổi C+ 3 tuổi B


	Trần Thị Nhiễu 
Nguyễn Thị Khuyên
	Trần Thị Nhiễu 
Nguyễn Thị Khuyên
Nguyễn Thị Hoài

	Nhóm trẻ 25-36 tháng A 
	Nguyễn Thị Ly 
Nguyễn Thị Hoài


	Nguyễn Thị Ly

Phạm Thị Sáu
Vũ Thị Thơm



	Nhóm trẻ 25-36 tháng B
	Nguyễn Thị Hà Thanh
Nguyễn Thị Loan


	Nguyễn Thị Xuân

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Hà Thanh 




2. Điểm trường Cao Dương

	Lớp học 
	Tuần 3 từ ngày  16/6/2025=> 21/6/2025
	Tuần 4 từ ngày  23/6/2025=> 28/6/2025

	Lớp học mẫu giáo
	Đỗ Thị Nhu

	Đỗ Thị Nhu


	Nhóm trẻ
	Phạm Thị Vần

Nguyễn Thị Kim Đến


	Phạm Thị Vần

Nguyễn Thị Kim Đến




3.Cô nấu ăn
	Buổi
	Tuần 3 từ ngày  16/6/2025=> 21/6/2025
	Tuần 4 từ ngày  23/6/2025=> 28/6/2025

	Sáng
	Phạm Thị Biên
Nguyễn Thị Châm
	Phạm Thị Biên
Nguyễn Thị Châm

	Chiều
	Nguyễn Thị Châm
	Nguyễn Thị Châm


4. CBQL

	Ngày trực
	Tuần 3 từ ngày  => 16/6/2025=> 21/6/2025
	Tuần 4 từ ngày  23/6/2025=> 28/6/2025

	Tên người trực
	Hoàng Thị Liên
	Nguyễn Thị Lý



Lưu ý: Tuần 4 khu Trung Tâm GV đi làm theo thứ tự tên từ trên xuống dưới. 
	
	HIỆU TRƯỞNG


                                                                Nguyễn Thị Lý

